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	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	6966/VPCP-KSTT
	29/9/2021
	V/v thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp DVCTT
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	10844/BTC-CST
	21/9/2021
	Ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	77/2021/TT-BTC
	17/9/2021
	Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	03/11/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1618/QĐ-TTg
	24/9/2021
	Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	78/2021/TT-BTC
	17/9/2021
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
	01/7/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	84/2021/NĐ-CP
	22/9/2021
	Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	30/11/2021
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	16/2021/TT-BTNMT
	27/9/2021
	Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	15/11/2021
	

	1. 
	 Chính phủ
	119/NQ-CP
	27/9/2021
	Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời  kỳ 2021 - 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1630/QĐ-TTg
	28/9/2021
	Quyết định 1630/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	6806/VPCP-NN
	23/9/2021
	Quản lý, sử dụng bãi sông đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1535/QĐ-TTg
	15/9/2021
	Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	20/2021TT-BGTVT
	22/9/2021
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không
	10/11/2021
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	21/2021/TT-BGTVT
	26/9/2021
	Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại CHKSB Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
	26/9/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1619/QĐ-TTg
	24/9/2021
	Quyết định Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	96/BC-BTTTT
	25/9/2021
	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	6763/CĐ-TTg
	23/9/2021
	Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện  nghiêm các  biện pháp phòng chống dịch
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	256/TB-VPCP
	23/9/2021
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các nhà khoa học về phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	26/CT-TTg
	21/9/2021
	Chỉ thị  về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
	
	

	1. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2612/BKHCN-SHTT
	23/9/2021
	Hướng dẫn triển khai Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1609/QĐ-TTg
	24/9/2021
	quyết định về việc thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia về Trẻ em
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3000/QĐ-BGDĐT
	28/9/2021
	Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1629/QĐ-TTg
	28/9/2021
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025"
	
	

	1. 
	Chính phủ
	87/2021/NĐ-CP
	29/9/2021
	Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	29/9/2021
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	3314/BTP-PBGDPL
	27/9/2021
	Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị.
	
	

	1. 
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	125/QĐ-TTr
	28/9/2021
	Quyết định ban hành Quy chế tiếp cận thông tin của Thanh tra tỉnh
	
	

	1. 
	Chính phủ
	84/2021/NĐ-CP
	22/9/2021
	Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	30/11/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	5817/BCT-XTTM
	22/9/2021
	Triển khai trực tuyến Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2021
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	5839/BCT-DKT
	23/9/2021
	Lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1600/QĐ-TTg
	22/9/2021
	Quyết định về việc  Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	5854/BCT-TTTN
	23/9/2021
	Hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối
	
	

	1. 
	Chính phủ
	85/2021/NĐ-CP
	25/9/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
	01/01/2022
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	09/2021/TT-BVHTTDL
	22/9/2021
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	01/12/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1575/QĐ-TTg
	22/9/2021
	Quyết định Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	14/2021/TT-BYT
	16/9/2021
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
	01/11/2021
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	10/2021/TT-BVHTTDL
	28/9/2021
	V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	19/11/2021
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3795/BTTTT-TCCB
	29/9/2021
	V/v đánh giá việc thực hiện các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TTTT
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	1027/QĐ-BNV
	30/9/2021
	Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
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